BÀI 5 : Đồ dùng của tôi ( 6 tiết )
1. Mục tiêu :

- Chú ý nhìn vào đồ vật, đồ chơi khi người khác muốn hỏi

- Luyện mẫu câu hỏi - trả lời về một số vật, đồ dùng cá nhân và đồ dùng học tập

+ Câu hỏi: Đây là gì?

+ Trả lời: Chỉ/ nói "Cái bút".

- Nhận biết các đồ vật, phát triển  vốn từ :

+ Dép, khăn mặt, cặp sách/ba lô, bát, thìa trong giờ ăn, sách, vở, bút

2. Chuẩn bị : 

- Thực hành ở mọi lúc, mọi nơi
- Tranh ảnh , đồ dùng : Dép, khăn mặt, cặp sách/ba lô, bát, thìa trong giờ ăn, sách, vở, bút
3. Hoạt động dạy học :

	Nội dung
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1:

06/11/2020
- Biết chú ý nhìn vào đồ vật, đồ chơi khi người khác muốn hỏi.

- Nhận biết các đồ vật
	HĐ mở đầu:  Trò chơi: “chiếc túi kỳ diệu”.Giới thiệu tên bài học
HĐ trọng tâm:

 HĐ 1: HD cho HS hướng chú ý nhìn vào đồ vật, đồ chơi khi được người khác muốn hỏi.

 HĐ 2: Thực hành: nhìn vào đồ vật bất khi khi giáo viên gọi tên đồ vật, đồ chơi đó.

 HĐ 3: Trò chơi: “bắn tên”.

Mđ:gọi tên đồ vật học sinh quan sát và chỉ vào đồ vật đó.
HĐ kết thúc:-Nhận xét tuyên dương

                    -Hát bài: Đôi dép
	Tham gia.

Quan sát và thực hiện.

Tham gia thực hành.

Tham gia.

	Tiết 2:

09/11/2020
- Biết trả lời một số câu hỏi về đồ dùng học tập.

Vd: đây là gì? Chỉ/ nói cái bút.
	 HĐ mở đầu:  Trò chơi: “chiếc túi kỳ diệu”
HĐ trọng tâm:

 HĐ 1: Hướng dẫn HS trả lời theo mẫu của giáo viên. 

Vd: đây là gì?     Chỉ/ nói cái bút

 HĐ 2: Thực hành: yêu cầu học sinh trả lời theo mẫu câu của giáo viên.

Cá nhân thực hiện

Cả lớp cùng thực hiện.

 HĐ 3: Trò chơi: “ai nhanh hơn”
HĐ kết thúc:-Nhận xét tuyên dương

                    -Hát bài: chiếc khăn tay
	Tham gia.

Quan sát và thực hiện.

Thực hành.

Tham gia.



	Tiết 3:

11/11/2020
- Biết trả lời một số câu hỏi về đồ dùng cá nhân.

+ Vd: đây là gì?      + Chỉ/ nói cái mũ, cái áo, cái quần, đôi giày, đôi dép…
	HĐ mở đầu:  Trò chơi: “trời tối - trời sáng”.Giới thiệu tên bài
HĐ trọng tâm:

 HĐ 1: Cùng hs mở hộp quà ra và gọi tên đồ vật có trong hộp quà.

Hướng dẫn HS trả lời theo mẫu của giáo viên. 

Vd: đây là gì?     Chỉ/ nói đôi dép.

 HĐ 2:Thực hành: 

Cá nhân trả lời theo mẫu câu trên.

Cả lớp cùng trả lời theo mẫu câu trên

 HĐ 3: Trò chơi: “cái gì biến mất”
HĐ kết thúc:-Nhận xét tuyên dương

                    -Hát bài: Đôi dép


	Tham gia.

Tham gia và trả lời theo mẫu của gv.

Tham gia.

Tham gia trò chơi.

	Tiết 4:

13/11/2020
- Biết trả lời một số câu hỏi về đồ vật nói chung như đồ dùng học tập và đồ dùng cá nhân.
	HĐ mở đầu:  Trò chơi: “cái hộp thần kỳ”.Giới thiệu tên bài.
HĐ trọng tâm:

 HĐ 1: Cùng hs mở hộp ra và gọi tên đồ vật có trong hộp.

Hướng dẫn HS trả lời theo mẫu của giáo viên. 

 HĐ 2: Thực hành: 

Cá nhân trả lời theo mẫu câu trên.

Cả lớp cùng trả lời theo mẫu câu trên

 HĐ 3: Trò chơi: “bé ngoan chăm làm
HĐ kết thúc:-Nhận xét tuyên dương

                    -Hát bài: chiếc khăn tay
	Tham gia.

Tham gia.

Trả lời theo mẫu của gv.

Tham gia.

Tham gia trò chơi.

	Tiết 5:

16/11/2020
Biết quan sát và nói được một số vốn từ: dép, khăn mặt, cặp sách...
	HĐ mở đầu:  Trò chơi: “chiếc túi kỳ diệu”.Giới thiệu tên bài học
HĐ trọng tâm:

 HĐ 1: HD cho HS hướng chú ý nhìn vào đồ vật, đồ chơi và chỉ hoặc nói được một số từ trong tranh và vật thật

 HĐ 2: Thực hành: nhìn vào đồ vật và nói được một số vốn từ: dép, khăn mặt, cặp sách...

HĐ kết thúc: Hát bài: "em yêu trường em"
	Tham gia.

Quan sát và thực hiện.

Tham gia thực hành.

Tham gia.

	Tiết 6:

18/11/2020
Biết quan sát và nói được một số vốn từ: dép, khăn mặt, cặp sách...và nhận ra được đồ dùng của mình
	HĐ mở đầu:  Trò chơi: “chiếc túi kỳ diệu”.Giới thiệu tên bài học
HĐ trọng tâm:

 HĐ 1: Yêu cầu hs gọi tên một số đồ dùng. Sau đó hướng dẫn hs nhận biết được đồ dùng của mình.

 HĐ 2:  Ghép tranh và vật thật

- Chia nhóm

- Gv gắn tranh, hs đặt vật 

 HĐ 3: Trò chơi: “đồ dùng của tôi”

Mđ: hs gọi được tên đồ dùng và nhận ra được đồ dùng của mình khi gv hỏi đây là gì?  Và đồ cái này của ai?

HĐ kết thúc: Hát bài: "em yêu trường em"
	Tham gia.

Tham gia.

Chia 2 nhóm, làm theo yêu cầu

Tham gia trò chơi.


